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1 21177004 Lê Hoàng Chương 10 10 9,3 Xuất sắc Tốt Giỏi 1.672.000 3,5 5.852.000

2 21177022 Nguyễn Gia Vỹ 10 10 10 Xuất sắc Tốt Giỏi 1.672.000 3,5 5.852.000

3 22177009 Nguyễn Ngọc Bích Hiền 15 15 8,38 Giỏi Tốt Giỏi 2.717.000 3,5 9.509.500

4 22177024 Trầm Đặng Minh Sơn 15 15 8,73 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2.717.000 3,5 9.509.500

5 23177005 Nguyễn Hoàng Minh 12 9 8,71 Giỏi Tốt Giỏi 2.717.000 3,5 9.509.500

6 23177014 Trần Lan Anh 12 9 7,51 Khá Khá Khá 2.470.000 3,5 8.645.000

7 24177006 Nguyễn Trần Mỹ Oanh 20 17 9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 2.964.000 3,5 10.374.000

8 24177012 Vũ Cát Tường 20 17 8,79 Giỏi Tốt Giỏi 2.717.000 3,5 9.509.500
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